
 

 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Hóa 

(T.Thành) 

Toán 

(T.Tiến) 

Lý 

(T.Bình) 

Hóa 

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tứ) 

Lý 

(T.Bình) 
 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g15-20g45 
Hóa 

(T.Thành) 

Toán 

(T.Tiến) 

Lý 

(T.Bình) 

Hóa 

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tứ) 

Lý 

(T.Bình) 
 

 

 
     

 

 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Anh 

(T.Khoa) 

Toán 

(T.Tiến) 

Lý 

(T.Bình) 

 Toán 

(T.Tứ) 

Lý 

(T.Bình) 

Anh 

(T.Khoa) 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g15-20g45 
Anh 

(T.Khoa) 

Toán 

(T.Tiến) 

Lý 

(T.Bình) 

 Toán 

(T.Tứ) 

Lý 

(T.Bình) 

Anh 

(T.Khoa) 

 

 
     

 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Hóa 

(T.Thành) 

Toán 

(T.Tiến) 

 Hóa 

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tứ) 

 
 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g15-20g45 
Hóa 

(T.Thành) 

Toán 

(T.Tiến) 

 Hóa 

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tứ) 

 
 

 

Chú ý: Sinh (T. Huy) Sáng Thứ 3: 7h – 11h45, Thứ 5 và Thứ 7: 7h – 9h15. 
 

 
     

 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Anh 

(T.Khoa) 

Toán 

(T.Tiến) 

Văn 

(T.Bình) 

Văn 

(T.Bình) 

Toán 

(T.Tứ) 

 Anh 

(T.Khoa) 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g15-20g45 
Anh 

(T.Khoa) 

Toán 

(T.Tiến) 

Văn 

(T.Bình) 

Văn 

(T.Bình) 

Toán 

(T.Tứ) 

 Anh 

(T.Khoa) 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 3TA 

(Luyện Thi Đại Học Khối A) 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 3TA1 

(Luyện Thi Đại Học Khối A1) 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 3TB 

(Luyện Thi Đại Học Khối B) 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 3TD 

(Luyện Thi Đại Học Khối D) 


